
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 121 phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

09/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC HƯƠNG

0108267023

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất sơn, matit

2394

2. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
Sản xuất các mặt hàng cơ khí, kim khí

2599

3. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất, gia công máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu 
ngành xây dựng

2829

4. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
Thi công hạ tầng giao thông đô thị

4290

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ bán buôn xe có động cơ đã qua sử dụng, qua đấu giá)

4511

6. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ đấu giá phụ tùng ô tô và xe có động cơ khác)

4530

7. Bán buôn gạo 4631

8. Bán buôn thực phẩm 4632

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Buôn bán văn phòng phẩm
- Buôn bán nhựa, đồ gỗ, vật tư ngành điện, nước, inox

4649(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XUẤT 
NHẬP KHẨU QUỐC HƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QUOC HUONG IMPORT EXPORT 
CONSTRUCTION INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: QUOC HUONG IECI CO.,LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Buôn bán máy móc, thiết bị văn phòng, trường học.

4659

11. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: cho thuê ô tô, xe máy

7710

12. Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết:
Sản xuất các mặt hàng điện máy

2750

13. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng

4312

14. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết:
Sản xuất trần thạch cao;

2395

15. Xây dựng nhà các loại 4100

16. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

17. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Thiết kế quy hoạch xây dựng ;
- Thiết kế xây dựng công trình: 
+ Thiết kế kiến trúc công trình;
+ Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan;
+ Thiết kế kết cấu công trình;
+ Thiết kế điện - cơ điện công trình;
+ Thiết kế cấp - thoát nước;
+ Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;
+ Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng;
+ Thiết kế phòng cháy - chữa cháy.
- Giám sát thi công xây dựng .

7110

18. Sản xuất sắt, thép, gang
Chi tiết:
Sản xuất, gia công, lắp đặt nhôm, kính, tôn

2410

19. Dịch vụ liên quan đến in 1812

20. Quảng cáo
Chi tiết:
- Thiết kế, lắp đặt, kẻ biển quảng cáo
- Dịch vụ Quảng cáo thương mại;

7310

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh./.

8299

22. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: sửa chữa, bảo dưỡng ô tô

4520
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23. Bán mô tô, xe máy
Chi tiết:  
Đại lý mô tô, xe máy

4541

24. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ đấu giá phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe 
máy)

4543

25. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá.

4610

26. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Buôn bán nhôm, kính, tôn, sắt, thép, sơn, bả, ma tít
- Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu ngành xây dựng, 
đồ trang trí nội, ngoại thất;

4663

27. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp

4711

28. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

29. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiêt: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào lưu động hoặc tại chợ

4781

30. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định.
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt.
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô.

4932

31. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: 
Sản xuất mành, rèm treo;

1322

32. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết:
Sản xuất đồ gỗ

1622

33. In ấn 1811

34. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất nhựa

2220

35. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu ngành xây 
dựng

7730
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9.000.000.000 VNĐ

36. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết:
Sản xuất vật tư ngành điện, nước;

2640

37. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt trang thiết bị cho các công trình xây dựng;

4329

38. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

39. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

40. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

41. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

42. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

43. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

44. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Chi tiết: Đại lý bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4761

45. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

4931

46. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

47. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: trang trí nội, ngoại thất công trình;

7410

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 011693505

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2, tổ 9 Khối Vân, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 2, tổ 9 Khối Vân, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

NGUYỄN QUỐC HƯƠNG Nam
20/10/1972 Kinh Việt Nam

26/02/2007 Công an Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011693505 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 2, tổ 9 Khối Vân, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 2, tổ 9 Khối Vân, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC HƯƠNG Nam

20/10/1972 Kinh Việt Nam

26/02/2007 Công an Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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